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STT Ngành 

Điểm  
trúng 
tuyển 

Nhóm 
ngành 

1 Giáo dục học 19.5 

I 

 
14 Kỹ thuật Phần mềm 15.5 

V 

2 Giáo dục Mầm non 19.75 
 

15 Hệ thống Thông tin 15.5 

3 Giáo dục Tiểu học 22.75 
 

16 
Quản lý Công 
nghiệp 

15.5 

4 Ngữ văn 20.75 
 

17 
Kỹ thuật Điện - Điện 
tử 

16 

5 Lịch sử 19.75 
 

18 Kỹ thuật Xây dựng 15.5 

6 Luật 20.25 

III 

 
19 Kiến trúc 15.5 

7 Kế toán 18.5 
 

20 
Quy hoạch Vùng và 
Đô thị 

15.5 

8 Quản trị Kinh doanh 19.25 
 

21 Toán học 15.5 

9 Tài chính - Ngân hàng 17 
 

22 Ngôn ngữ Anh 19.5 

VII 

10 Hóa học 15.5 

IV 

 
23 

Ngôn ngữ Trung 
Quốc 

16.75 

11 Khoa học Môi trường 15.5 
 

24 Công tác Xã hội 18 

12 Sinh học ứng dụng 15.5 
 

25 
Quản lý Tài nguyên 
và Môi trường 

16 

13 Vật lý học 15.5 
 

26 Quản lý nhà nước 19 

   

 

 
27 Quản lý Đất đai 15.5 

   
 

28 Địa lý học 15.5 

 

 

 


